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ĐIỂM TIN
Hoa Kỳ áp thuế 26% đối với
gạo Basmati Ấn Độ, làm
gián đoạn đơn hàng;

Hoa Kỳ áp thuế 36% với gạo
Thái Lan khiến giá gạo Hom
Mali tăng lên khoảng 1.400
USD/tấn, có thể gây thiệt
hại ít nhất 8 tỷ USD;

Indonesia dự kiến đạt 3
triệu tấn gạo dự trữ vào
cuối tháng 4/2025 – mức
cao nhất trong 20 năm;

Myanmar xuất khẩu hơn 2,4
triệu tấn gạo trong năm tài
chính 2024/2025, thu về
hơn 1,1 tỷ USD;

Đài Loan cam kết duy trì
rào cản thuế quan với gạo
Hoa Kỳ trong đàm phán
thương mại để bảo vệ sản
xuất trong nước;

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 07/04/2025-11/04/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam có
sự thay đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 390 USD/tấn, giảm 8 USD/tấn so với tuần trước, nguyên
nhân đến từ nhu cầu yếu, nguồn cung ổn định và biến động tỷ giá hối đoái.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 391 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước do
nguồn cung đang tăng cũng như nhu cầu yếu.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 399 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn so với tuần trước, do
những lo ngại của người mua về mức thuế đối ứng mà tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
đưa ra có thể tạo nên biến động tỷ giá hối đoái . [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ 
Việc Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 26% đối
với gạo Basmati Ấn Độ từ ngày 09/04/2025
theo chính sách thương mại mới của Tổng
thống Donald Trump đang tạo ra cú sốc
lớn cho toàn bộ chuỗi cung ứng ngành gạo
tại Ấn Độ. Xuất khẩu gạo Basmati sang thị
trường Hoa Kỳ đã ghi nhận xu hướng giảm
khi chỉ đạt 308 nghìn tấn trong niên vụ
2023/2024, thấp hơn mức 315 nghìn tấn
của niên vụ 2022/2023. Mức thuế mới
không chỉ khiến nhiều hợp đồng bị đình
trệ, mà còn buộc các doanh nghiệp phải
chuyển hướng đơn hàng sang các thị
trường khác với mức giá thấp hơn.

Sự suy giảm đơn hàng từ thị trường Hoa
Kỳ có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sinh kế của hàng triệu hộ dân
trồng lúa Basmati tại bang Punjab – vùng
sản xuất chủ lực của Ấn Độ. Ngoài ra,
nhiều lô hàng đang trong quá trình vận
chuyển có thể chịu ảnh hưởng bất lợi, do
không kịp hoàn tất thủ tục trước khi mức
thuế mới được áp dụng. Các nhà xuất
khẩu hiện đang không nhận được đơn
hàng mới và gặp khó khăn về dòng tiền do
phải ứng trước khoản thuế gia tăng. Trong
bối cảnh đó, Chính phủ Ấn Độ đang lên kế
hoạch tìm kiếm giải pháp thông qua đàm
phán thương mại và tái triển khai các
chính sách hỗ trợ nông dân để ổn định
hoạt động xuất khẩu. [2]

Thái Lan
Việc Hoa Kỳ áp mức thuế nhập khẩu 36%
đối với hàng hóa từ Thái Lan, bao gồm gạo
Hom Mali, đang đe dọa nghiêm trọng đối
với ngành xuất khẩu gạo và hàng triệu
nông dân Thái Lan. Hom Mali vốn là mặt
hàng chủ lực của Thái Lan tại thị trường
Hoa Kỳ, theo đó, thiệt hại ước tính có thể
lên đến 8 tỷ USD. Mức thuế mới đẩy giá
gạo Thái lên khoảng 1.400 USD/tấn, khiến
sản phẩm này khó duy trì sức cạnh tranh
trước các đối thủ có giá rẻ hơn như Việt
Nam.

Giới chuyên gia và chính trị gia Thái Lan
kêu gọi chính phủ nhanh chóng đàm phán
với Hoa Kỳ để giảm thuế, đồng thời mở
rộng thị trường xuất khẩu tại châu Âu,
Trung Đông và Trung Quốc. Đặc biệt, việc
hạ giá thành sản xuất được xem là yếu tố
sống còn để duy trì sức cạnh tranh. Nếu
không, ngành gạo Thái Lan có nguy cơ sụt
giảm thị phần nghiêm trọng vào đúng thời
điểm bắt đầu mùa vụ mới. [3]
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Indonesia
Dự trữ gạo quốc gia của Indonesia dự kiến
sẽ đạt 3 triệu tấn vào cuối tháng 4 năm
2025 – mức cao nhất trong vòng 20 năm
qua, theo thông tin do Bộ trưởng Nông
nghiệp Andi Amran Sulaiman báo cáo với
Tổng thống Prabowo Subianto vào ngày
thứ 07/04/2025. Trong đó, đảo Java hiện
chiếm khoảng 60% tổng sản lượng gạo của
Indonesia, tiếp theo là các tỉnh Lampung,
Nam Sulawesi, Nam Sumatra, Nam
Kalimantan và Aceh.

Dựa trên dữ liệu từ Cơ quan Thống kê
Indonesia, Bộ trưởng Amran cho biết sản
lượng nông nghiệp đã tăng 52% trong giai
đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025.
Đồng thời, lượng gạo được Cơ quan Hậu
cần Quốc gia (Bulog) thu mua cũng cho
thấy mức tăng đột biến tới 2.000% trong
cùng kỳ, nhờ các chương trình phân bón,
cơ giới hóa nông nghiệp, đơn giản hóa thủ
tục và nguồn giống chất lượng cao. Về mục
tiêu sản lượng 10.000 tấn gạo cho mỗi
huyện, ông Andi cho biết con số này mang
tính linh hoạt, trong khi mục tiêu tổng thể
toàn quốc là 32 triệu tấn – và nhiều khả
năng sẽ vượt qua mức này. [4]
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Myanmar
Trong năm tài chính 2024/2025, Myanmar
đạt mức xuất khẩu gạo ấn tượng với hơn
2,4 triệu tấn gạo và gạo tấm được bán ra
thị trường quốc tế, thu về hơn 1,1 tỷ USD.
Đây là kết quả của nỗ lực mở rộng thị
trường thông qua cả đường biển và đường
bộ, với hơn 30 quốc gia nhập khẩu – bao
gồm các thị trường trọng điểm như Trung
Quốc, Tây Ban Nha, Ba Lan và Bỉ.

So với năm tài chính trước đó (2023/2024),  
Myanmar chỉ xuất khẩu được 1,6 triệu tấn
lúa gạo, đạt kim ngạch 845 triệu USD thì
mức tăng trưởng trong năm tài chính
2024/2025 cho thấy bước tiến đáng kể
trong năng lực sản xuất và hiệu quả
thương mại của ngành lúa gạo Myanmar.
Điều này cũng phản ánh sự linh hoạt trong
hoạt động logistics và nỗ lực đa dạng hóa
thị trường xuất khẩu. [5]

Đài Loan
Trước lo ngại về khả năng phải nhượng bộ
thuế quan trong đàm phán thương mại với
Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nông nghiệp Đài Loan
Chen Junne-jih đã khẳng định rõ lập
trường bảo vệ ngành lúa gạo. Ông nhấn
mạnh rằng chính phủ sẽ duy trì các rào
cản thuế quan hiện hành, đặc biệt là hệ
thống hạn ngạch thuế quan đối với gạo
nhập khẩu, được thiết lập trong khuôn
khổ cam kết WTO.

Động thái này nhằm xoa dịu lo ngại ngày
càng gia tăng từ nông dân và các tổ chức
ngành hàng về nguy cơ thiệt hại nghiêm
trọng nếu thuế nhập khẩu gạo từ Hoa Kỳ
bị dỡ bỏ hoàn toàn. Chính phủ cam kết giữ
vững chính sách bảo hộ hiện tại để đảm
bảo ổn định sinh kế cho người trồng lúa và
an ninh lương thực trong nước. [6]
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Trong tuần từ ngày 07/04/2025-11/04/2025, giá lúa
khô Jasmine, IR50404 và OM6976 có sự thay đổi so
với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.950 VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg
với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.990 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.513 VNĐ/kg, tăng 75 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

ĐIỂM TIN
Bộ Nông nghiệp & Môi
trường kêu gọi đầu tư
nâng cấp hạ tầng để hỗ trợ
sản xuất bền vững;

Bệnh đạo ôn phát triển
mạnh trên hơn 53.000 ha
lúa Đông - Xuân ở Hải
Dương do thời tiết ẩm ướt,
nông dân cần phun thuốc
kịp thời để tránh giảm năng
suất;

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái
Bình tiến hành rửa mặn
cho hơn 9.700 ha lúa xuân
bị ảnh hưởng do thời tiết
hanh khô, bị nhiễm chua
mặn;

Mô hình nuôi cá - lúa tại
Tiền Giang giúp nông dân
thu nhập gấp đôi so với
trồng lúa đơn thuần, đồng
thời cải thiện môi trường.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



14/04/2025 |Báo cáo số 14/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thủy
lợi, đang là thách thức lớn trong việc thực
hiện các biện pháp canh tác lúa giảm phát
thải tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Theo báo cáo sơ kết Đề án “Phát triển bền
vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất
lượng cao và phát thải thấp”, hạ tầng thủy
lợi chưa theo kịp tiến độ triển khai, gây
khó khăn cho việc áp dụng các biện pháp
như tưới ngập khô xen kẽ (AWD). Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Vương Quốc
Nam, nhấn mạnh rằng hệ thống thủy lợi
khép kín và hạ tầng giao thông là yếu tố
quyết định để sản xuất lúa chất lượng cao.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án,
Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Đỗ Đức Duy, cũng đã nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc xây dựng hạ tầng thủy
lợi để áp dụng các biện pháp canh tác tiên
tiến. Ông đề nghị các địa phương ưu tiên
đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi nội
đồng và phát triển mô hình tưới tiết kiệm
nước. Đồng thời, cần cải thiện hạ tầng kho
chứa và logistics. Bộ cũng đang xây dựng
chương trình đầu tư công về phát triển hạ
tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu cho
vùng ĐBSCL, nhằm hỗ trợ phát triển nông
nghiệp và sản xuất lúa gạo bền vững. [2]

Hải Dương
Thời tiết ẩm ướt và thất thường tại Hải
Dương đã tạo điều kiện cho nấm gây bệnh
đạo ôn phát triển mạnh, ảnh hưởng đến
hơn 53.000 ha lúa Đông - Xuân đang trong
giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn xuất
hiện phổ biến trên các giống lúa mẫn cảm
như Q5, TBR 225, BC15 và nếp 415, đặc
biệt trên các ruộng trũng, bón thừa đạm
và gieo xạ dày. Một số ruộng lúa bị nhiễm
nặng với tỷ lệ diện tích bị bệnh lên đến 30-
40%, với lá lúa xuất hiện các đốm trắng
nhỏ chuyển sang màu nâu gạch.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh
cảnh báo rằng nếu không phòng trừ kịp
thời, bệnh đạo ôn có thể lan rộng và gây
hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến năng
suất lúa. Nông dân được khuyến cáo theo
dõi thời tiết, kiểm tra đồng ruộng thường
xuyên và tránh bón đạm trong giai đoạn
nhiễm bệnh. Việc phun thuốc bảo vệ thực
vật chứa các hoạt chất như Tricyclazole và
Fenoxanil cần được thực hiện đúng liều
lượng để phòng trừ bệnh hiệu quả. [3]

Đồng bằng sông Cửu Long
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Mô hình kết hợp nuôi cá trên ruộng lúa tại
Tiền Giang đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế
và môi trường cho nông dân. Bằng cách
nuôi cá xen canh hoặc luân canh với lúa,
nông dân có thể tăng năng suất lúa và
giảm sử dụng thuốc trừ sâu, nhờ khả năng
tiêu diệt sâu rầy của cá. Mô hình này
không chỉ giúp hạn chế côn trùng hại lúa
mà còn giảm lượng phân bón và thuốc trừ
sâu độc hại, đồng thời tận dụng hiệu quả
đất trồng lúa bị ảnh hưởng bởi lũ. Với diện
tích canh tác lúa 83.083,37 ha, mô hình
này giúp cải thiện đời sống nông dân và
bảo vệ môi trường.

Để thực hiện mô hình cá - lúa hiệu quả,
nông dân cần lưu ý một số kỹ thuật như
chuẩn bị ao mương chiếm 15-20% diện
tích ruộng, chọn loài cá phù hợp và thả
mật độ hợp lý, và quản lý nước để cá có
thể lên ruộng ăn sâu rầy. Việc thiết kế ao
xung quanh ruộng cần đảm bảo đường
cho máy gặt đập vào, và nên trồng rau
màu trên bờ để cung cấp thức ăn cho cá.
Mô hình này không chỉ tạo ra sản phẩm cá
và lúa an toàn mà còn giúp nông dân thu
lời gần gấp đôi so với chỉ trồng lúa 40 triệu
đồng và từ lúa khoảng 50 triệu đồng mỗi
năm. [5]

Trước tình trạng một số diện tích lúa Xuân
bị chết do nhiễm chua mặn, các hộ dân tại
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã phải cấy
dặm lại để đảm bảo mật độ gieo cấy. Tại
xã Nam Hưng, nhiều thửa ruộng bị ảnh
hưởng, buộc người dân phải mua mạ để
cấy lại. Tình trạng chua mặn diễn biến
phức tạp do thời tiết hanh khô và lượng
mưa ít, đặc biệt tại khu vực giáp ranh xã
ven biển Nam Thịnh. Để khắc phục, HTX
đã tuyên truyền và đôn đốc người dân
thực hiện thau chua, rửa mặn toàn bộ
diện tích.

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã gieo cấy
hơn 9.700 ha lúa vụ Xuân, nhưng thời tiết
hanh khô kéo dài đã khiến một số diện
tích bị ảnh hưởng. UBND huyện đã chỉ đạo
các đơn vị phối hợp điều tiết nguồn nước,
vận hành trạm bơm để thau chua, rửa
mặn. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy
lợi huyện đã mở cống tiêu thoát nước và
bơm nước mới vào hệ thống để bảo vệ lúa
xuân. Các đơn vị chuyên môn thường
xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm
sóc và bảo vệ lúa, đảm bảo hiệu quả thau
chua, rửa mặn. [4]

Thái Bình

Tiền Giang
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k8855bzB_Z7w2aR8KaiUzq

[3]:https://www.bangkokpost.com/thailand/gene
ral/2996129/thai-rice-to-be-hit-hard-by-us-
tariffs-mp-urges-action

[4]:https://thepeninsulaqatar.com/article/07/04/
2025/indonesias-rice-stock-projected-to-hit-3-
mln-tons-by-end-of-
april#:~:text=Jakarta%3A%20Indonesia's%20nati
onal%20rice%20stock,Amran%20Sulaiman%20s
aid%20on%20Monday.

[5]:https://english.news.cn/20250408/f81effdd69
af4b9eb9fc57dd07d73492/c.html#:~:text=YANG
ON%2C%20April%208%20(Xinhua),April%20202
4%2DMarch%202025).

[6]:https://news.tvbs.com.tw/english/2835583

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://laodong.vn/kinh-doanh/mo-khoa-ha-
tang-ky-thuat-cho-canh-dong-lua-giam-phat-thai-
1489786.ldo

[3]:https://truyenhinhthanhhoa.vn/phong-tru-
chuot-gay-hai-cho-lua-chiem-xuan-
180250329164546899.htm

[4]:https://baohaiduong.vn/benh-dao-on-gay-hai-
nhieu-dien-tich-lua-dong-xuan-o-hai-duong-
409161.html

[5]:https://tepbac.com/tin-tuc/full/tien-giang-loi-
ich-cua-mo-hinh-ket-hop-nuoi-calua-va-nhung-ky-
thuat-can-luu-y-18354.html
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Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 
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